[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 1 THÁNG 10 /2024
 (Ngày 30/9/2024 đến 04/10/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
     - Giáo dục trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết của bản thân qua giáo tiếp với cô, bạn, ba mẹ,…
    - Giáo dục trẻ sử dụng từ lễ phép trong giao tiếp hàng ngày với mọi người xung quanh..
   - Nghe hát: Bà thương em (Nhạc và lời của Bùi Đình Thảo). Trò chuyện với trẻ về đồ dùng của bạn trai và bạn gái.
    -  Giáo dục trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết của bản thân qua giáo tiếp với cô, bạn, ba mẹ,…
    -  Trò chuyện với trẻ về chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể. Nghe hát: Khuôn mặt cười



	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	Nội Dung 1: Kể chuyện “ Ba người bạn”
Nội dung 2: Ôn nhận biết và gọi tên 
Hình tròn hình vuông
	Nội Dung 1: Vận Động Minh Họa:
 "Tay Thơm Tay Ngoan"
Nội dung 2: Đề tài: bé nói những điều bé thích 
Và không thích
	 Nội Dung 1: Kỹ năng xoay tròn
 Nội dung 2: đề tài: Đi theo đường ngoằn ngoèo

	Nội Dung 1: 
Khám phá đôi mắt
 Nội dung 2: Đề tài: bé đọc bài thơ "Đôi mắt của em"

	Nội Dung 1: Ném Xa Một Tay

 Nội dung 2: Thổi Màu Tạo Hình Mái Tóc





	CHƠI 
TRONG LỚP
	    - Góc học tập:   
       + Chọn đồ dùng, đồ chơi bé thích và không thích.
       + Chọn đồ dùng bé trai – bé gái.
       + Bé xếp hình mới từ các hình tròn - hình vuông.
       + Bé làm mặt nạ.
       + Tô màu bé trai và bé gái
       +Trò chơi "Mắt bé thấy được gì?"
       +Chọn đồ dùng bé trai – bé gái.
       +Chọn hành động làm bé vui – bé buồn.
       + Chọn quần áo bé trai – bé gái.
       + Xếp hình người từ que.
     - Góc tạo hình:  
        +Tô màu tranh cô giáo. Trẻ vẽ cỏ, vẽ hàng rào.
       + Nặn quả cam.
       +Nặn theo ý thích.
      - Góc văn học:   Bé kể chuyện "Ba người bạn". Bé đọc thơ: Đôi mắt của em, Cái lưỡi.   
           + Xem sách tranh.
           + Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách
      - Góc âm nhạc :  
        +  Hát và vận động minh họa bài hát "Tay thơm tay ngoan"
        +  Nghe bài hát: Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi Đình Thảo – Thơ Tạ Hữu Yên).
        +  VĐ vỗ tay theo nhịp bài hát: Mừng sinh nhật

.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Bật về phía trước.
· Trườn theo hướng thẳng
· Sử dụng chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể để khám phá thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót.
· TCVĐ: Chuyền bóng.
· TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, Nhảy dây.
Chơi tự do : 
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khi bị bệnh: sốt, ho..

	
Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách trong vở bài tập.
Dạy trẻ mạnh dạn khi tham gia các hoạt động trong ngày.

	
Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân.
Dạy trẻ cách giao tiếp với cô và bạn bè trong lớp.

	
Trò chuyện với trẻ về cảm xúc vui – buồn.
 Đọc bài thơ: Cái lưỡi, đôi mắt của me.
Cho bé nói những đều bé nói điều thích và không thích.

	
Đọc bài thơ: Cái lưỡi, đôi mắt của me.
Cho bé nói những đều bé nói điều thích và không thích.




































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 2 THÁNG 10/2024
 (Ngày 07/10/2024 đến 11/10/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về một số món ăn quen thuộc: trứng rán, cá kho, canh rau… 
· Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể của trẻ.
· Trò chuyện với trẻ về chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
· Trò chuyện với trẻ về nội dung bá cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
· Nghe hát các bài hát thiếu nhi.
· Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn thân thể sạch sẽ để giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	 Nội dung 1: 
Nhận biết tay phải – tay trái
 của bản thân 
Nội dung 2: Bé đọc bài thơ "miệng xinh"
	Nội dung 1:
Cậu Bé Mũi Dài
Nội dung 2:
Đề Tài: Các Giác Quan Của Bé
	Nội dung 1:  Trườn Theo Hướng Thẳng
Nội dung  2:
Kỹ Năng Xé Theo Dải
	Nội dung 1:
Vẽ Nước 
    Nội dung  2:
Đưa Ngón Tay Để Biểu Thị Số Lượng
	Nội dung 1:
Tại Sao Răng Quang Trọng?
    Nội dung  2:
Đề Tài: Dạy Hát Bài "Cô Và Mẹ"



	CHƠI 
TRONG LỚP
	
- Góc học tập:   
+Bé phân biệt tay phải - tay trái.
         + Tìm đồ vật có dạng hình tròn hình vuông. Chọn đồ dùng, đồ chơi bé thích và không thích.
         + Chọn đồ dùng bé trai – bé gái.
         + Chọn hành động làm bé vui – bé buồn.
- Góc văn học:   
          + Kể chuyện: Cậu bé mũi dài.
          +Đọc thơ: Miệng xinh.
          + Kể lại một vài tình tiết trong câu chuyện “Đôi bạn tốt”.
- Góc tạo hình:  
           + Bé làm mặt nạ.
          +Tô màu các nhân vật trong chuyện.
          +Tô màu trường lớp mầm non.  
          +Vẽ hàng rào cho cổng trường. Tô màu đồ dùng đồ chơi
          + Hát và vận động minh họa bài hát "Tay thơm tay ngoan"
          +Bé tiếp tục hoàn thành sản phẩm vẽ nét ngang.
          +Xé giấy theo dải
           +Vẽ thêm bộ phận còn thiếu của cơ thể




	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Quan sát và trò chuyện về cơ thể bé và bạn. 
· TCVĐ: Tung bóng - bắt bóng, Trời tối trời sáng
· TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, Đuổi bắt
· Chơi tự do : 
· Ném vòng
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Chạy xe đạp
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Trò chuyện về khuôn mặt của bé.
Nhận biết các bữa ăn trong ngày: ăn sáng, ăn trưa, ăn xế

	
Trò chuyện với trẻ về các từ chỉ người như: Cô giáo, bé trai, bé gái, đồ dùng, đồ chơi, quần áo...
Nghe và trả lời các câu hỏi về nhu cầu của bản thân.

	
Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc: Thịt, cá, trứng, sữa, rau…
	
Cô đặt các câu hỏi: Ai, cái gì?,…yêu cầu trẻ trả lời trong các hoạt động.
Biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.

	
Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách trong vở bài tập.
Dạy trẻ mạnh dạn khi tham gia các hoạt động trong ngày.






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 3 THÁNG 10/2024
 (Ngày 14/10/2024 đến 18/10/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
-   Trò chuyện về bản thân bé: Tên, tuổi, giới tính.
-   Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khi bị bệnh: ho..
-   Trò chuyện với trẻ về cách phòng bệnh TCM.
-   Trò chuyện với trẻ về sở thích của bé
-  Nghe hát: Mừng sinh nhật
-   Trò chuyện về khuôn mặt của bé.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Đếm các đối tượng
 giống nhau và đếm đến 3
Nội dung 2: thơ " cái lưỡi"

	Nội dung 1:kể chuyện: chú vịt xám
Nội dung 2:nào ! Chúng ta cùng tập thể dục
	Nội dung 1: Khám Phá Đôi  Bàn Tay Của Bé
Nội dung 2: Dán trang trí váy cho búp bê

	Nội dung1:
Nghe Hát: " Chúc Mừng Sinh Nhật


 Nội dung 2:
Bé Tách Gộp Trong Phạm Vi 3

	Nội dung 1: Dán Hoa Tặng Mẹ

Nội dung 2: 4 vùng riêng tư 3 vùng kín
 


	CHƠI 
TRONG LỚP
	· Góc âm nhạc: 
+ VĐ vỗ tay theo nhịp bài hát: Mừng sinh nhật, Tay thơm tay ngoan
· Góc học tập: 
+Chọn quần áo bé trai – bé gái.
          +Bé khoanh tròn vào 4 vùng riêng tư.
+Bé khoanh tròn vào 3 vùng kín.
+Ôn hình tròn – hình vuông. 
+Xếp hình từ hình học
+Tìm những đồ chơi bé thích - không thích.


· Góc tạo hình:
   +   Dán hoa tặng mẹ nhân ngày 20/10.
   +   Nặn quả cam.
+   Nặn theo ý thích.
   +  Tô màu đỏ cho tay trái – tô màu xanh cho tay phải.
   + Nặn quả cam.
   + Nặn theo ý thích.

· Góc Văn học:
+  Xem sách tranh.
+ Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Nhặt lá vàng rơi.
· TCVĐ: Tung bóng - bắt bóng.
· TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.
· Chơi tự do : 
· Ném vòng
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp
Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân.
Dạy trẻ cách giao tiếp với cô và bạn bè trong lớp.

	Kể chuyện theo tranh: Chú vịt xám
Dạy trẻ biết làm theo yêu cầu của cô.

	Trò chuyện với trẻ về các từ chỉ người như: Cô giáo, bé trai, bé gái, đồ dùng, đồ chơi, quần áo...
Nghe và trả lời các câu hỏi về nhu cầu của bản thân.
	Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khi bị bệnh: sốt, ho... Khi trẻ không khỏe phải báo với cô.

	Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân.
Dạy trẻ cách giao tiếp với cô và bạn bè trong lớp.
Trò chơi “Vì sao bé buồn”.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 4 THÁNG 10/2024
 (Ngày 21/10/2024 đến 25/10/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Giáo dục trẻ sử dụng từ lễ phép trong giao tiếp hàng ngày với mọi người xung quanh.
· Trò chuyện về khuôn mặt của bé.
· Nghe hát các bài hát về cô giáo và mẹ.
· Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khi bị bệnh: sốt
· Trò chuyện với trẻ về cách phòng bệnh TCM..


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	
Nội dung 1:Kể Chuyện: Gấu Con Bị Đau Răng
 
Nội dung 2: 
Cảm Xúc Của Bé
	
Nội dung 1:
Khám Phá Vể Đôi Chân Của Bé
Nội dung 2: 
 Bé Làm Bài Tập Dán Dải Giấy Tạo Hình Thành Đôi Dép
	  
Nội dung 1: Lăn Bóng
Nội dung 2: 
Đọc Thơ "Đi Nắng"
	
Nội dung 1: Nhận Biết Phía Trên – Phía Dưới
Phía Trước – Phía Sau Của Bản Thân
Nội dung 2: 
 Bé Nặn Cây Kẹo Mút

	
Nội dung 1: Vận Động Vỗ Phách:  
"Hoa Bé Ngoan"

Nội dung 2: 
   Thỏ Bông Bị Ốm

	
CHƠI 
TRONG LỚP
	
-  Góc âm nhạc:
  +Hát các bài hát mà trẻ thích.
-Góc học toán:
         + Tìm đồ vật có dạng hình tròn hình vuông. Chọn đồ dùng, đồ chơi bé thích và không thích.
         + Chọn đồ dùng bé trai – bé gái.
         + Chọn hành động làm bé vui – bé buồn.
-Góc tạo hình:
        +Dán chum bong bóng bay.
        +Vẽ bộ phận còn thiếu trên cơ thể bé
-Góc văn học:
          +Bé kể chuyện: Gấu con bị sâu răng.
          +Đọc thơ: Đôi mắt của em

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Sử dụng chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể để khám phá thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót.
· TCVĐ: Tung bóng - bắt bóng, Chuyền bóng, Trời tối trời sáng
· TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, Nhảy dây, Đuổi bắt
Chơi tự do : 
· Ném vòng
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách trong vở bài tập.
Dạy trẻ mạnh dạn khi tham gia các hoạt động trong ngày.

	
Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân.
Dạy trẻ cách giao tiếp với cô và bạn bè trong lớp.
Trò chơi “Vì sao bé buồn”.

	
Cô đặt các câu hỏi: Ai, cái gì?,…yêu cầu trẻ trả lời trong các hoạt động.
Kể chuyện: Mỗi người một việc.

	
Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách trong vở bài tập.
Dạy trẻ mạnh dạn khi tham gia các hoạt động trong ngày.
	
Trò chuyện với trẻ về các từ chỉ người như: Cô giáo, bé trai, bé gái, đồ dùng, đồ chơi, quần áo...
Nghe và trả lời các câu hỏi về nhu cầu của bản thân.












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 5 THÁNG 10/2024
 (Ngày 28/10/2024 đến 01/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện về những cảm xúc vui buồn của trẻ..
· Trò chuyện với trẻ xem sáng nay ai đưa bé đi đến trường.
· Trò chuyện với trẻ vể sức khỏe của trẻ.
· Trò chuyện với trẻ giúp trẻ ghi nhớ kí hiệu và thẻ tên của bản thân
·  Trò chuyện với trẻ về hành vi “tốt” – “xấu”

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	
Nội dung 1: Bật Xa 20cm 
Nội dung 2: 
 Bé Vẽ Và Trang Trí Bánh 

	
Nội dung 1:
Nhận Biết Một Và Nhiều
Nội dung 2: 
  Nghe Hát Bài "Càng Lớn Càng Ngoan"
	  
Nội dung 1: Đồ Chơi Ngoài Trời
Nội dung 2: 
 Đọc Thơ: Bé Ơi
	
Nội dung 1:  Kể Chuyện: Thỏ Con Không Vâng Lời
Nội dung 2: 
  Nhận Biết Đồ Vật Dễ Vỡ

	
Nội dung 1:  Nhận Biết Hình Chữ Nhật

Nội dung 2: 
    Dạy Hát Bài "Đi Học Về"


	
CHƠI 
TRONG LỚP
	
-  Góc âm nhạc:
  +Hát các bài hát mà trẻ thích.
 + Nghe hát bài "Gia đình nhỏ - hạnh phúc to" ( Nhạc và lời của Nguyễn Văn Chung).
 + Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh (Nhạc và lời của Ngọc Lễ).
 + Hát theo giai điệu bài hát "Cô và mẹ".

-Góc học toán:
  + Tô màu đồ dùng trong gia đình.
   + Nặn theo ý thích.
   +Bé tiếp tục trang trí bánh vòng.
   +Ôn màu sắc
   +Ôn hình tròn – hình vuông.
   + Ôn một và nhiều

-Góc tạo hình:
        +Dán chum bong bóng bay.
        +Vẽ bộ phận còn thiếu trên cơ thể bé
-Góc văn học:
          +Bé kể chuyện: Gấu con bị sâu răng.
          +Đọc thơ: Đôi mắt của em
          +  Kể chuyện qua tranh ảnh minh họa, mô hình, rối, sách chuyện… các câu chuyện đã học.


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Quan sát và trò chuyện về thời tiết.
· Củng cố kỹ năng vận động "Bật xa 20 cm".
· TCVĐ: Chuyền bóng
· TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
Chơi tự do:
·  Bàn chân việt.
· Lăn bóng vào miệng thỏ
· Ném vòng.
· Mang trứng về tổ.
· Chơi với các đồ chơi có sẵn trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước.


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Dạy trẻ biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
Cô đặt các câu hỏi: Ai? Cái gì? . Yêu cầu trẻ trả lời.

	
Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình gây nguy hiểm: dao, kéo, vật sắc nhọn.

	
Cô và trẻ tìm hiểu một số đồ dùng trong gia đình.
Đọc thơ: Thăm nhà bà.
Vận động theo ý thích bài hát "Cháu yêu bà".

	
Vận động theo ý thích các bài hát "Cô và mẹ" (Nhạc và lời của Phạm Tuyên).
	
Trò chuyện với trẻ về một số hành động nguy hiểm: Leo trèo lên bàn ghế, lan can, chơi với vật sắc nhọn.
Kể chuyện "Chiếc ấm sành nở hoa"
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